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	12. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Tổng hợp Ba Lan
	
	1979

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	Đại học Tổng hợp Ba Lan
	
	1995

	TSKH
	
	
	

	13. Các khóa đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khóa đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	Tiếng Ba Lan
	
	
	(
	

	2
	Tiếng Anh
	
	
	(
	

	3
	Tiếng Nga
	
	(
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Qúa trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	10/1979  đến 3/1993
	Giảng dạy tại Khoa Luật Quốc tế 


	Đại học Luật Hà Nội
	16 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội 

	3/1993
	Được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp phong ngạch: Giảng viên chính
	
	

	10/1993 đến 7/1995
	Nghiên cứu sinh tại 


	Cộng hòa Ba Lan (nhận học vị Tiến sỹ Luật học tháng 7/1995)
	Đại học Tổng hợp Nicolai copeenic Cộng hòa Ba Lan

	1979 - 1998
	Giảng viên Luật Quốc tế
	Đại học Luật Hà Nội
	16 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

	12/1999 đến nay 
	Giảng dạy 


	 Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	2/2000 đến nay    
	Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế


	Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	10/2000 đến 01/2003 
	Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng khoa học và Đào tạo của Khoa Luật 
	Đại học Quốc gia Hà Nội 
	Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	05/2003 đến nay 
	Giám đốc 
	Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế 
	Nhà A10 – Ngõ 39 Phạm Thận Duật – Cầu Giấy – Hà Nội 

	01/2003 đến   8/2008
	Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
	Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
	144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	10/2001 đến   3/2010 
	Ủy viên Hội đồng khoa học Liên ngành kinh tế - Luật, Tạp chí Khoa học 
	Đại học Quốc gia Hà Nội 
	144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	01/2001 đến 
3/2010 
	Ủy viên ban biên tập chuyên san kinh tế - Luật, Tạp chí Khoa học  
	Đại học Quốc gia Hà Nội 
	144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	10/2000 đến 01/2009
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân khoa Luật 
	Đại học Quốc gia Hà Nội 
	Nhà E1 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1. 
	Giáo trình Công pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Pháp lý
	1982

	2. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	1988

	3. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	1992



	4. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	1997

	5. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	1999

	6. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	2000

	7. 
	Giáo trình Pháp luật đại cương
	Đồng tác giả
	NXB. Tài chính
	2000

	8. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Chủ biên
	NXB. Đại học Quốc gia
	2001

	9. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Tư pháp
	2006

	10. 
	Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế
	Chủ biên
	NXB. Đại học quốc gia
	2005

	11. 
	Hội nhập Kinh tế quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Tư pháp 
	2006

	12. 
	Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế
	Đồng tác giả
	NXB. Tư pháp
	2006

	13. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế 
	Đồng tác giả
	NXB. Đại học quốc gia 
	2008

	14. 
	Giáo trình Tư pháp Quốc tế 
	Đồng tác giả
	NXB. Tư pháp 
	2009

	16.2. Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Quyền con người, quyền công dân trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
	Đồng tác giả
	NXB. Chính trị Quốc gia
	1993

	2
	Thuật ngữ Tư pháp quốc tế trong Bộ Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	1999

	3
	Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
	Đồng tác giả
	NXB. Chính trị quốc gia
	2001

	4
	Về việc thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
	Đồng chủ biên
	NXB. Chính trị quốc gia
	2002

	5
	Những nền tảng pháp lý cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
	Đồng tác giả
	NXB. Chính trị quốc gia
	2002

	6
	Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI
	Đồng tác giả
	NXB. Công an nhân dân
	2002

	7
	Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
	Đồng tác giả
	NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội
	2004

	8
	Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững
	Chủ biên
	NXB. Tư pháp
	2006

	9
	Từ Điển Luật học
	Đồng tác giả
	NXB. Từ điển
	2006

	10
	Tòa án Hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam 
	Chủ biên
	NXB. Tư pháp
	2006

	11
	Hợp tác khai thác chung trong Luật biển Quốc tế 
	Chủ biên 
	NXB. Tư pháp
	2009

	12
	Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế. Những vấn đề lý luận và thực tế.
	Tác giả
	NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội
	2010

	13
	Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình. Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 
	Chủ biên 
	NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội
	2011

	16.3. Các bài báo khoa học có 86 bài trong đó: 

16.3.1. Số bài đăng trên các Tạp chí nước ngoài: 01     
16.3.2. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 05
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 09
16.3.4. Số bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước: 71
 16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất.
16.3.1. Số bài đăng trên các Tạp chí nước ngoài: 01
“For the reconition of Vietnam’s Sovereignty on the East Sea and Vietnam’s attitate in sea dispute settlement”.-Tạp chí Quan hệ Quốc tế - Đại học Aichi Nhật Bản, tháng 9/2009.

16.3.2. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 05
16.3.4.1. “Pháp luật về Thương mại dịch vụ của Việt Nam, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực”, báo cáo khoa học đăng tại Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội “ Pháp luật Việt Nam trước thềm thiên niên kỷ mới”, 2002.

16.3.4.2. “Pháp luật quốc tế về vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ”, báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học của Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội  “Pháp luật và vấn đề bảo vệ quyền lợi của phụ nữ”, tháng 3/2001.

16.3.4.3. “Hoàn thiện chính sách pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học của Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội “Nhà nước và Pháp luật Việt Nam dưới ánh sáng Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX” tháng 10/2001.

16.3.4.4. “Ý nghĩa và các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”; “Những quy định liên quan đến đầu tư trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và việc thực thi tại Việt Nam”, hai Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học của Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội: “Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và việc thực thi”, tháng 4/2002.

 16.3.4.5. “Tổng quan hệ thống pháp luật biển Việt Nam” Báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc gia, Hải Phòng, tháng 9/2008.
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 09
16.3.3.1. “The Vietnamese state’s longstanding and uninterrupted sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes”- Chủ quyền lâu dài và liên tục của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (Thuyết trình tại Uỷ ban Luật Biển - Viện hàn lâm khoa học Ba Lan, tháng 12/1994). 16.3.3.2. “Một số vấn đề về quyền con người trong luật quốc tế hiện đại”, báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế về Quyền con người tại Bắc Kinh – Trung Quốc, tháng 6/1999.

16.3.3.3. “Đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học”, báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học Quốc tế phối hợp giữa Đại học Luật Hà Nội với CIDA, Thụy Điển, từ ngày 25-27/09/2002.

16.3.3.4. “Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo Luật Thương mại quốc tế tại Việt Nam” báo cáo khoa học tại  Hội thảo quốc tế giữa Bộ Tư pháp với HĐTMQT của Hoa Kỳ, tháng 12/2003.

16.3.3.5. “Vấn đề chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa”, báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học Quốc tế phối hợp giữa Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp CHLB Đức “ Pháp luật và vấn đề toàn cầu hóa”, tháng 3/2003.

16.3.3.6. “Các khía cạnh pháp lý trong việc thúc đẩy nghành công nghệ thông tin phát triển tại Việt Nam và Hàn Quốc”, báo cáo khoa học tại Hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc, tháng 1/2004.

16.3.3.7. “Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp Quốc và Tòa án hình sự quốc tế (ICC), báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế tháng 10/2006

16.3.3.8. “Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong việc gia nhập quốc tế Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế”, báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế tháng 10/2006.

16.3.3.9. “Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông” báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông 11/ 2009
16.3.4. Số bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước: 71

	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1. 
	“Vấn đề khai thác chung trên các vùng biển – thách thức và triển vọng đối với Việt Nam”. 
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và pháp luật 
	2007

	2. 
	“Về quyền con người”.


	Tác giả
	Tạp chí Luật học 
	1995

	3. 
	 “Quyền miễn trừ của tàu quân sự theo quy định của luật quốc tế và của pháp  luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
	Tác giả
	Tạp chí Hải quân 
	1989

	4. 
	“The Vietnamese state’s longstanding and uninterrupted sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes”- Chủ quyền lâu dài và liên tục của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
	Tác giả
	(Thuyết trình tại Uỷ ban Luật Biển - Viện hàn lâm khoa học Ba Lan, tháng 12/1994). 
	1994

	5. 
	“Về các trường phái cổ điển của Tư pháp quốc tế”.


	Tác giả
	Tạp chí Luật học
	1995 & 1996

	6. 
	“Legal stipulation on administrative fines for foreign individuals and organization within the territorial waters, contigous zone, exclusive economic zones and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam”.
	Tác giả
	Vietnam Law Journal
	2000

	7. 
	“Điều chỉnh chính sách và pháp luật Việt Nam trong chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”.
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
	2001

	8. 
	“Tính tất yếu của việc nghiên cứu Luật so sánh”.
	Tác giả
	Tạp chí Luật học
	1996

	9. 
	“Những điều khoản không lành mạnh trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài”.
	Tác giả
	Tạp chí Luật học
	1997

	10. 
	“Légeslation concernant les activités de publictité sur le territoire Vietnamien”.
	Tác giả
	Vietnamese Law Journal
	1997

	11. 
	“Về ngôn ngữ của Hợp đồng có yếu tố nước ngoài”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	1997

	12. 
	“Pháp luật về chống quảng cáo không trung thực ở Việt Nam và một số nước trên thế giới”
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	1997

	13. 
	“Les measures de garantie d’investissement selon la loi sur l’investissement étranger au Vietnam”.
	Tác giả
	Vietnamese Law Journal
	1998

	14. 
	“Management of fishing activities of foreigners and their fishing equipment in Vietnam’ sea areas”.
	Tác giả
	Vietnamese Law Journal
	1999

	15. 
	“Về bản chất và các loại hình của Hợp đồng Li-xăng”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	1999

	16. 
	“ Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và pháp luật
	2001

	17. 
	“Việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam: Cơ hội và thách thức”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	2002

	18. 
	“Những thách thức đối với Việt Nam trong việc thực thi các cam kết về đầu tư trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	2002

	19. 
	“Về việc áp dụng Điều ước quốc tế và quan hệ thứ bậc giữa Điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	03/2003

	20. 
	“Về việc điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ”.
	Tác giả
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	2003

	21. 
	“Về hai hình thức xét xử dưới góc độ so sánh”.
	Tác giả
	Tạp chí Nghề luật
	2003

	22. 
	“Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS”
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	01/2004

	23. 
	“Tác động của toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đến vai trò của nhà nước”
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	04/2004

	24. 
	“Những thách thức về mặt pháp lý đối với việc phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam”.
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
	01/2004

	25. 
	“Về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	02/2005

	26. 
	 “Cơ chế thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học 
	04/2005

	27. 
	“Về việc thực thi quyền tác giả tại Hoa Kỳ”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và pháp luật
	2005

	28. 
	“Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện nay”.
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
	04/2005

	29. 
	“Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật Việt Nam về chống tham nhũng trong tiến trình cải cách tư pháp”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	11/2005

	30. 
	“Quy định của Liên hợp quốc và pháp luật Việt Nam về chống tham nhũng”.
	Tác giả
	Tạp chí dân chủ và pháp luật
	8/2005

	31. 
	“Các nguyên tắc cơ bản của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	01/2006

	32. 
	“Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy luật ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	04/2006

	33. 
	“Pháp luật về quản lý cảng biển của các nước trên thế giới và việc hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam về cảng biển”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	02/2006

	34. 
	“Khai thác chung trên biển - triển vọng và thách thức đối với Việt Nam”.
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	2006

	35. 
	“Vấn đề phân định biển trong Luật biển quốc tế hiện đại”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học
	01/2007

	36. 
	“Khai thác chung nghề cá Châu Phi – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học


	3/2007

	37. 
	“Các vùng khai thác chung trong Luật quốc tế biển hiện đại”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học
	02/2008

	38. 
	“Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các vùng biển”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học
	4/2008

	39. 
	“Khai thác chung nghề cá Châu Phi – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học


	03/ 2008

	40. 
	“Khai thác chung nghề cá ở các nước Mỹ La Tinh – Một số kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam”. 
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Luật học


	01/2009

	41. 
	“Cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển theo Công ước Luật biển năm 1982”.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học
	01/2009

	42. 
	“Về việc ký kết Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học
	02/2009

	43. 
	“Quy chế pháp lý chung về biển, đảo và những vấn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường Sa”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học
	3/2009

	44. 
	“Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

Luật học
	01/2010

	45. 
	“Pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của các nước trên Thế giới”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010)-155-166
	6/2010

	46. 
	“Pháp luật Việt Nam về phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010)1-9
	6/2010

	
	“Quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam”. 
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Quân sự
	8/2010

	47. 
	“Pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam về quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải”.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Quân sự
	9/2010

	48. 
	“Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình”
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 
	1-2/2011


	49. 
	“Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển”
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

(Tập 27, Số 1, 2011)
	22 /2 / 2011

	50. 
	“Xây dựng mô hình khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình”
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học

(Tập 27, Số 2, 2011)
	29 /4 / 2011

	16.3.5. Các công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất như sau: 

16.3.5.1. “Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy đại học Luật ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, Sida, Thụy Điển – Bộ Tư pháp Việt Nam”. Công bố trên Hội thảo Quốc tế, năm 2002.

16.3.5.2. “Vấn đề chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa”. Công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, năm 2003. 

 16.3.5.3. “Vấn đề khai thác chung trên các vùng biển – thách thức và triển vọng đối với Việt Nam”. Công bố trên Tạp chí Nhà nước và pháp luật, năm 2006.

16.5.3.3. “Vấn đề phân định biển trong Luật biển quốc tế hiện đại” Công bố trên Tạp chí Khoa học Luật học, tháng 01 năm 2007.

16.5.3.5. “For the reconition of Vietnam’s Sovereignty on the East Sea and Vietnam’s attitate in sea dispute settlement”.-Tạp chí Quan hệ Quốc tế - Đại học Aichi Nhật Bản, tháng 9/2009.

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1. Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: 

18.2. Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:

18. 3. Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/Cấp
	Thời gian 

(bắt đầu-kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	1. “Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Trường
	1998-1999
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	2. “Một số vấn đề pháp lý về tổ chức, hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới và sự gia nhập của Việt Nam”/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa trực thuộc (cấp trường thành viên)
	2001-2002
	Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	3. “Những vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực”/ Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội
	2001-2002
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	4. “Hoàn thiện khung pháp luật thương mại quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Khoa trực thuộc (cấp trường thành viên)
	2002-2003
	Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	5. “Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”/ Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Cấp ĐHQG Hà Nội.
	2003-2005
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	6. “Cơ sở khoa học về vấn đề khai thác chung trong các vùng biển theo luật biển quốc tế và thực tiễn Việt Nam”/ Đề tài Cấp Nhà nước.
	2006 - 2009
	Trung Tâm Luật Biển và Hàng Hải Quốc tế
	Kết quả nghiệm thu đạt loại: Xuất sắc

	7. Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp đặc biệt Đại học Quốc gia: “Ký kết và thực hiện các Hiệp định về hợp tác và khai thác chung nghề cá giữa Việt Nam với nước ngoài – thách thức và triển vọng”, 

Đề tài khoa học cấp Bộ.
	2007 - 2008
	Đại học Quốc gia Hà Nội 
	kết quả nghiệm thu đạt loại: Tốt

	8. Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước:“Cơ sở khoa học về vấn đề khai thác chung trong các vùng biển theo Luật biển Quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, 

Đề tài khoa học cấp Nhà nước 
	2007 – 2009
	Cơ quan chủ trì: Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế 
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	9. Đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng khung pháp luật của Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình”

Đề tài khoa học cấp Nhà nước. 
	3/2009 – 3/2011
	Cơ quan chủ trì: Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế 
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	10.  “Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên các vùng biển Việt Nam”. 

Đề tài khoa học cấp Nhà nước. 
	2009 – 2011
	Viện Tài nguyên và môi trường Biển 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
	Kết quả nghiệm thu đạt loại : Xuất sắc

	19.2. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/Cấp
	Thời gian 

(bắt đầu-kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	1. “Vận dụng hành chính so sánh vào cải cách nền hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay”/ Đề tài khoa học cấp Bộ
	1991-1993
	Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	2. “Quyền con người - mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Nhà nước
	1991-1995
	Trung tâm nghiên cứu quyền con người - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	3. “Cơ sở khoa học của việc thiết lập hệ thống Tòa án hành chính ở Việt Nam”/ Đề tài khoa học Cấp Nhà nước
	1991-1993
	Tổng thanh tra Nhà nước
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	4. “Phân vạch đường biên giới quốc gia trên biển”/ Đề tài khoa học cấp Nhà nước
	1997
	Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	5. “Cơ sở Lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh tương trợ tư pháp quốc tế”/ Đề tài khoa học Cấp Bộ 
	1998-2000
	Bộ Tư pháp
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	6. “Việc nghiên cứu và đưa môn học Luật so sánh vào giảng dạy tại các trường Đại học Luật ở Việt Nam”/ Đề tài khoa học Cấp Bộ
	1998-2000
	Bộ Tư pháp
	Đề tài đã được nghiệm thu

	7. “Lý luận và thực tiễn ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với nước ngoài”.
	1998-2000
	Bộ Tư pháp
	Đề tài đã được nghiệm thu 

	8. “Xây dựng Từ điển giải thích thuật ngữ luật học”/ Đề tài khoa học Cấp Bộ
	1999-2002
	Bộ Tư pháp
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	9. “Đánh giá thực trạng, đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và thiết chế trong nước để đáp ứng yêu cầu của các thỏa thuận ASEAN và WTO”/ Đề tài khoa học Cấp  Bộ 
	2000
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	10. “Nghiên cứu so sánh pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới”/ Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
	2000
	Đại học Quốc gia 

Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc

	11. Dự án xây dựng Bách khoa thư Luật học Việt Nam
	2002
	Bộ Tư pháp
	Triển khai năm 2002

	12. “Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biển”/ Đề tài Cấp Nhà nước
	2002-2005
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề tài đã được nghiệm thu

	13. “ Pháp luật dân sự trong nền kinh tế thị trường: Thực trạng và giải pháp”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Đại học Quốc gia
	2005
	Đại học Quốc gia 

Hà Nội
	

	14. “ Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế quản lý của các vùng biển so với Công ước Luật biển 1982”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp ĐHQG Hà Nội
	2005
	Đại học Quốc gia 

Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu

	15. “Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”
	2005
	Bộ Tư pháp
	Đề tài đã được nghiệm thu

	16. “Quy chế pháp lý của khu vực biên giới quốc gia trên biển”/ Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp ĐHQG Hà Nội
	2005
	Đại học Quốc gia 

Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu

	17. “Quy chế pháp lý của cảng biển Việt Nam”/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG Hà Nội
	2005
	Đại học Quốc gia 

Hà Nội
	Đề tài đã được nghiệm thu

	18. Cơ sở Chủ trì thực hiện Nhánh Đề tài “Cơ sở pháp lý về phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam” thuộc Đề tài Trọng điểm cấp Nhà nước 
	2009 - 2010
	Viện Tài nguyên Môi trường và phát triển bền vững – Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
	Chưa nghiệm thu 

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


	21. Qúa trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1. Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 

21.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

21.3. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 

21.4. Thông tin chi tiết:

	* Tóm tắt hoạt động đào tạo sau đại học của tác giả thuyết minh đề cương trong những năm gần đây

	Thời gian

	Họ, tên NCS, học viên cao học
	Tư cách tham gia 
(Hướng dẫn chính/phụ)
	Cơ quan công tác


	2003
	Lê Qúy Quỳnh
	Hướng dẫn phụ
	Bộ Ngoại giao

	2001 - 2004
	Nguyễn Thị Như Mai
	Hướng dẫn chính
	Cục Hàng hải Việt Nam

	2005 - 2008
	Nguyễn Bá Chiến


	Hướng dẫn chính
	Học viện Hành chính 
quốc gia

	2005 - 2009
	Trần Minh Ngọc
	Hướng dẫn độc lập
	Đại học Luật Hà Nội

	2007 - 2010


	Phạm Quang Minh


	Hướng dẫn độc lập
	Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	2007 - 2010
	Nguyễn Thị Xuân Sơn
	Hướng dẫn phụ
	

	2007 – 2010
	Đồng Thị Kim Thoa
	Hướng dẫn độc lập
	Học viện Tư pháp 

	2010 - 2013


	Phạm Vũ Thắng
	Hướng dẫn độc lập
	Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao

	2010 - 2013
	Nguyễn Hồng Nam
	Hướng dẫn độc lập
	Tòa án nhân dân tối cao

	2000 – 2003
	Bạch Ngọc Du
	Hướng dẫn chính
	

	2001 - 2003
	Nguyễn Bá Chiến


	Hướng dẫn độc lập
	Học viện Hành chính
Quốc gia

	2001 - 2003
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Hướng dẫn chính
	

	2001 - 2003
	Nguyễn Thị Hường
	Hướng dẫn chính
	

	2001 - 2003
	Trương Anh Tuấn
	Hướng dẫn chính
	

	2001 - 2003
	Nguyễn Thi Hải Yến
	Hướng dẫn chính
	

	2000 – 2003
	Nguyễn Tiến Hưng
	Hướng dẫn chính
	

	2002 - 2005
	Nguyễn Ngọc Toàn 
	Hướng dẫn chính
	

	2002 - 2005
	Nguyễn Thị Hoài Quy
	Hướng dẫn chính
	

	2002 - 2005
	Nguyễn Thị Bích Hòa
	Hướng dẫn chính
	

	2002 - 2005
	Nguyễn Cửu Đức Bình
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Nguyễn Ngọc Minh 
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Phạm Quang Minh
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Phạm Thị Nhị 
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Nguyễn Duy Phương
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Trần Minh Tân
	Hướng dẫn chính
	

	2003 - 2006
	Hồ Vĩnh Thịnh 
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007
	Hồ Ngọc Hiển 
	Hướng dẫn chính
	

	2004- 2007
	Hà Lan Anh
	Hướng dẫn chính
	

	2004 - 2007
	Nguyễn Thị Tuyết Giang
	Hướng dẫn chính
	

	2004 - 2007
	Phạm Vũ Thắng
	Hướng dẫn chính
	

	2004 - 2007
	Phạm Thị Hải Yến 
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Nguyễn Thu Hằng
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Diệp Thị Thanh Xuân 
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Trần Anh Hùng
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2009
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Lê Thị Giang Hương
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc
	Hướng dẫn chính
	

	2005 - 2008
	Hoàng Thị Hồng Hạnh 
	Hướng dẫn chính
	

	2008 - 2012
	Chu Mạnh Hùng
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Trần Nam Trung 
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Hoàng Trung Kiên
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Phạm Thị Thu Hương
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Nguyễn Văn Hải
	Hướng dẫn chính
	

	2006- 2009
	Mai Hải Đăng
	Hướng dẫn chính
	

	2007- 2010
	Nguyễn Thị Hà
	Hướng dẫn chính
	

	2007- 2010
	Nguyễn Quang Toàn
	Hướng dẫn chính
	

	2007 – 2010
	Vũ Thị Như Quỳnh
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Phan Hồng Nguyên 
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Nguyễn Song Hà
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Vũ Minh Hải
	Hướng dẫn chính
	

	2007 -2010
	Trương Hoàng Nam 
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Vũ Thị Minh Huyền
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Chu Huy Hoàng 
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Đỗ Minh Ánh
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Phạm Gia Chương
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Trần Thái Hà 
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Nguyễn Thanh Loan
	Hướng dẫn chính
	

	2007 - 2010
	Phạm Thị Huyền 
	Hướng dẫn chính
	

	2008 - 2010
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	Hướng dẫn chính
	

	2003 – 2007 
	Trịnh Việt Đông
	Hướng dẫn chính
	

	2007 – 2010 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Nguyễn Thái Diễm
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Nguyễn Trần Duy
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Vũ Hương Liên 
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Lê Thành Trung 
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Nguyễn Đức Vinh
	Hướng dẫn chính
	

	2004 – 2007 
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Hướng dẫn chính
	


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

	  Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...Báo cáo chuyên đề cho Bộ Tư lệnh Hải quân; Báo cáo chuyên đề cho Ủy ban An ninh Quốc phòng Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Tham gia Xây dựng Luật các vùng biển; Xây dựng Bộ hồ sơ pháp lý xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam; Thực hiện chương trình “Núi sông biển đảo” của Đài Truyền hình Việt Nam; Tham gia Hội nghị Quốc tế về giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông (do Bộ Ngoại giao tổ chức); tham gia các hội thảo về quản lý tài nguyên môi trường biển do Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức… 
- Tham gia hoạt động của dự án PIP về quản lý biển và đại dương. Đây là Dự án phát triển quốc tế được tài trợ bởi Chính Phủ Canada thông qua tổ chức phát triển Quốc tế Canada từ tháng 3/2004 – 9/2009.

- Giám đốc Trung tâm luật Biển và Hàng hải quốc tế – Khoa Luật - ĐHQGHN;

- Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa Luật – ĐHQGHN (2001-2008);

     - Chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế – Khoa Luật - ĐHQGHN; 

- Uỷ viên Ban biên tập Chuyên san Kinh tế – Luật - ĐHQGHN;

- Uỷ viên Hội đồng liên ngành Kinh tế – Luật - ĐHQGHN;

- Uỷ viên kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Quản lý Dự án “Đào tạo Thạc sỹ Luật biển – Quản lý biển” (Chương trình hợp tác giữa Khoa Luật - ĐHQGHN với Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo – Ban Biên giới – Bộ Ngoại giao) (2000-2004).


                                                                                                  Hà Nội, ngày  03  tháng 02  năm 2012
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	NGƯỜI KHAI

(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
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